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TÓM TẮT
Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá khả năng sản xuất của dòng gà lông màu hướng thịt LV4 qua các thế hệ chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi tại trại gà giống Đồng Nai (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA – Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ). Các kết quả thu được như sau: Tỷ lệ nuôi sống đạt cao, đến 24 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống 94,24 – 95,45%. Khối lượng cơ thể ở 20 và 24 tuần tuổi của gà trống và mái ở thế hệ 5 lần lượt và tương ứng là 2628,40 - 2138,10 g/con và 2916,09 – 2442,05 g/con. Năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi đạt 151,62 – 158,31 quả với tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 2,82 - 2,92 kg. Khối lượng trứng tăng dần qua các thế hệ, đến thế hệ 5 khối lượng trứng trung bình đạt 57g/quả. Tỷ lệ trứng có phôi đạt 95,65 - 97,10% và tỷ lệ gà nở/tổng số trứng ấp đạt 82,21 – 83,91%. 
Từ khóa: Chọn lọc, khả năng sản xuất, dòng gà LV4
ABSTRACT

Production performance of LV4 colored feather chicken line through 5 selection generations 
The aim of the present study was to evaluate production performance of the LV4 colored feather chicken line through selection generations to improve body weight at 8 weeks of age at the Dong Nai chicken breed farm (VIGOVA poultry research and development center – Institute of Animal Sciences for Southern Vietnam). The results showed that: Survival rate was high with 94.24 – 95.45% at 24 weeks of age. Body weight at 20 and 24 weeks of age of male and female at 5th generation were 2628.40 - 2138.10 g / head and 2916.09 - 2442.05 g / head, respectively. Egg production / hen / 68 weeks of age was 151.62 - 158.31 eggs with feed consumption / 10 eggs was 2.82 - 2.92 kg. Egg weight gradually increased across generations, the average egg weight reached 57.00 g / egg in the 5th generation. The fertilized egg rate was 95.65 - 97.10% and the hatching egg rate / total incubation eggs was 82.21 - 83.91%. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Từ năm 2006-2010, Trại gà giống Đồng Nai (Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA – Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ) đã thực hiện đề tài chọn lọc tạo hai dòng gà lông màu hướng thịt (LV4 và LV5) nhằm đáp ứng nhu cầu con giống gà lông màu hướng thịt cho thị trường các tỉnh Nam Bộ. Thực tế sản xuất luôn đòi hỏi việc gia tăng năng suất nên chọn lọc nâng cao chất lượng đàn giống là công việc thường xuyên của các trại giống. Cùng với chọn lọc nâng cao năng suất, việc tiến hành khảo sát nhằm đánh giá năng suất của các đàn giống liên tục qua các thế hệ là cần thiết. Do đó, đề tài “Khả năng sản xuất của dòng gà lông màu LV4 qua 5 thế hệ chọn lọc” đã được nghiên cứu.

Mục tiêu của đề tài: Đánh giá khả năng sinh trưởng và sinh sản của dòng gà LV4 qua các thế hệ chọn lọc.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu trên đàn gà lông màu LV4 tại trại gà giống Đồng Nai (Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA), huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai từ năm 2010 đến năm 2016.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý đàn gà

Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, quy trình vệ sinh thú y và ấp nở của Trại gà giống Đồng Nai (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA).

Bảng 1: Phương thức, mật độ nuôi, chế độ ăn, thời gian chiếu sáng cho gà nuôi sinh sản qua các giai đoạn tuổi

	Diễn giải
	0 – 4 tuần tuổi
	5 – 8 tuần tuổi
	9 – 20 tuần tuổi
	>20 tuần tuổi (sinh sản)

	Phương thức nuôi
	Nuôi lồng
	Nuôi nền
	Nuôi nền
	Nuôi lồng

	Mật độ nuôi (con/m2)
	25-40
	10-12
	6-8
	4-6

	Chế độ ăn/Mức ăn
	Tự do
	Hạn chế
	Hạn chế
	125-138

	Thời gian chiếu sáng
	23-24
	14-16
	Tự nhiên
	16-17


Gà LV4 giai đoạn từ 1 ngày tuổi - 5 tuần tuổi được cho ăn tự do cả ngày, giai đoạn 6 - 8 tuần tuổi cho ăn tự do đến 18h hàng ngày. 

Bảng 2: Tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn nuôi gà

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	0 – 8 tuần tuổi
	9 – 20 tuần tuổi
	>20 tuần tuổi (sinh sản)

	Protein thô
	%
	19,5-20,0
	14,5-15,0
	17,0-17,5

	Năng lượng trao đổi
	Kcal/kg TA
	2900-3000
	2700
	2750

	Xơ thô (max)
	%
	5,0
	7,0
	5,0

	Canxi
	%
	0,7-1,7
	0,7-1,7
	3,0-4,5

	Phot pho tổng số
	%
	0,6-1,1
	0,6-1,1
	0,5-1,1

	Lysine (min)
	%
	1
	0,8
	0,90

	Met +Cys (min)
	%
	0,7
	0,6
	0,7


Bố trí thí nghiệm khảo sát khả năng sản xuất gà LV4 qua các thế hệ

Bảng 3: Bố trí thí nghiệm khảo sát khả năng sản xuất gà LV4 qua các thế hệ

	Danh mục
	Thế hệ 1
	Thế hệ 2
	Thế hệ 3
	Thế hệ 4
	Thế hệ 5

	Trống (con)
	10
	10
	10
	10
	10

	Mái (con)
	100
	100
	100
	100
	100

	Tổng (con)
	110
	110
	110
	110
	110

	Số lần lặp lại
	3
	3
	3
	3
	3

	Tổng số gà TN (con)
	330
	330
	330
	330
	330


2.3. Chỉ tiêu theo dõi: 
- Tỷ lệ nuôi sống các giai đoạn gà con, gà dò hậu bị và sinh sản.

- Khối lượng cơ thể các giai đoạn tuổi và lượng thức ăn tiêu thụ đến khi vào đẻ.

- Khả năng sinh sản: Tuổi đẻ quả trứng đầu, đẻ đạt 5%, 50% và đỉnh cao.

- Một số chỉ tiêu chất lượng trứng, tỷ lệ trứng có phôi và kết quả ấp nở.

2.4. Xử lý số liệu

Số liệu theo dõi được thu thập hàng ngày và xử lý theo phương pháp thống kê sinh vật học. Sử dụng phần mềm Excel và Minitab 16.2.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà LV4 qua các thế hệ

Tỷ lệ nuôi sống là chỉ tiêu đánh giá khả năng thích ứng của vật nuôi đối với điều kiện ngoại cảnh. Tỷ lệ nuôi sống của gà LV4 qua 5 thế hệ được thể hiện ở bảng 4.

Bảng 4: Tỷ lệ nuôi sống của gà LV4 qua các thế hệ

	Giai đoạn (tuần tuổi)
	Thế hệ 1

(n = 330)
	Thế hệ 2

(n = 330)
	Thế hệ 3

(n = 330)
	Thế hệ 4

(n = 330)
	Thế hệ 5

(n = 330)

	1NT – 8 TT
	97,58
	97,27
	96,97
	98,18
	97,27

	9 – 24 TT
	97,20
	98,13
	98,13
	96,30
	96,88

	1NT – 24 TT
	94,85
	95,45
	95,15
	94,55
	94,24


Tỷ lệ nuôi sống của gà LV4 qua 5 thế hệ ở các giai đoạn khác nhau có tỷ lệ nuôi sống hầu như không có sự khác biệt. Giai đoạn 1NT - 8 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống ở thế hệ 1 đạt 97,58%; đến thế hệ 5 tỷ lệ nuôi sống của gà LV4 giai đoạn 1NT - 8 tuần tuổi đạt tương đương là 97,27%. Giai đoạn 9 – 24 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống của gà thế hệ 1 đạt 97,20%, ở thế hệ 5 đạt 96,88% cho thấy hầu như không có sự khác biệt về tỷ lệ nuôi sống của gà LV4 ở các thế hệ. Trung bình cả giai đoạn 1NT - 24 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống qua các thế hệ từ 94,24 - 94,55 % (P>0,05).

Kết quả nghiên cứu trên giống gà Móng của Ngô Thị Kim Cúc và cs., (2015) cho biết giai đoạn 1 - 8 tuần tuổi gà Móng có tỷ  lệ nuôi sống từ 87,71 - 89,38%; giai đoạn 9 - 20 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống đạt 91,06 - 96,15%. 

Nghiên cứu trên gà Ri và con lai (Ri-Sasso-Lương Phượng) của Nguyễn Bá Mùi và Phạm Kim Đăng, 2016 cho biết ở giai đoạn 1NT - 8 tuần tuổi, tỷ lệ nuôi sống của gà RSL là 94,67%. Sang giai đoạn 9 - 19 tuần tuổi, tỷ lệ nuôi sống của gà RSL là 95,42%. 

Theo Nguyễn Quý Khiêm và cs., 2015 cho biết qua ba thế hệ thì tỷ lệ nuôi sống giai đoạn 1NT - 8 tuần tuổi của dòng gà TN1 (dòng trống) đạt 96,05 - 96,95%. Giai đoạn 9 - 24 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống gà trống TN1 đạt 96,15 - 96,82% và gà mái TN1 đạt 96,03-96,80%. 

Theo Phùng Đức Tiến và cs., 2017, khi chọn lọc nâng cao khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà dòng trống TP4 từ thế hệ 4 đến thế hệ 8 nhận thấy, tỷ lệ nuôi sống giai đoạn 1NT - 8 tuần tuổi của gà TP4 từ 96,32 – 96,67%. Giai đoạn 9 – 20 tuần tuổi tỷ lệ nuôi sống của gà trống TP4 đạt 95,83 – 96,67% và gà mái TP4 đạt 96,34 – 96,88%.

Những kết quả trên cho thấy tỷ lệ nuôi sống của gà LV4 qua các thế hệ là cao và tương đương so với tỷ lệ nuôi sống các giống gà lông màu khác từ kết quả nghiên cứu của các tác giả trên.

3.2. Khối lượng cơ thể của gà LV4 qua các thế hệ

Kết quả theo dõi khối lượng cơ thể của gà LV4 qua 5 thế hệ được trình bày tại bảng 5.
Bảng 5: Khối lượng cơ thể của gà LV4 qua các thế hệ

	Thế hệ
	1 ngày tuổi
	8 tuần tuổi
	20 tuần tuổi
	24 tuần tuổi

	
	n

(con)
	Mean

(g)
	SD

(g)
	n

(con)
	Mean

(g)
	SD

(g)
	n

(con)
	Mean

(g)
	SD

(g)
	n

(con)
	Mean

(g)
	SD

(g)

	Gà trống

	1
	30
	36,74
	3,68
	25
	1562,40
	80,12
	25
	2575,20
	201,56
	24
	2912,92
	149,97

	2
	30
	37,27
	1,96
	26
	1549,85
	81,21
	25
	2622,40
	186,82
	23
	2900,43
	127,62

	3
	30
	35,86
	4,62
	26
	1557,31
	90,49
	25
	2606,40
	190,02
	24
	2897,08
	159,85

	4
	30
	37,12
	4,86
	27
	1597,04
	89,26
	25
	2601,20
	200,57
	23
	2902,17
	144,82

	5
	30
	37,56
	4,33
	27
	1640,85
	79,57
	25
	2628,40
	193,86
	23
	2916,09
	164,20

	Gà mái

	1
	300
	36,29
	2,87
	297
	1332,96
	144,77
	292
	2100,51
	203,22
	289
	2359,41
	186,57

	2
	300
	35,53
	2,58
	295
	1318,71
	131,36
	293
	2028,57
	195,15
	292
	2365,41
	190,24

	3
	300
	35,42
	3,90
	294
	1333,57
	146,63
	291
	2031,34
	187,84
	290
	2363,52
	188,61

	4
	300
	35,95
	3,36
	297
	1321,25
	137,50
	290
	2115,41
	213,30
	289
	2416,06
	179,10

	5
	300
	35,80
	3,51
	294
	1338,91
	128,95
	294
	2138,10
	201,72
	288
	2442,05
	177,98


Kết quả bảng 5 cho thấy khối lượng cơ thể của gà LV4 ở các tuần tuổi hầu như không có sự khác biệt ở các thế hệ. Đến thế hệ 5, khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi của gà LV4 trống và mái đạt 1640,85 và 1338,91 g/con, không có sự sai khác so với thế hệ 1 (P > 0,05).
Đến 20 tuần tuổi khối lượng cơ thể của gà trống và mái LV4 ở thế hệ 5 đạt 2628,40 và 2138,10 g/con so với khối lượng cơ thể của gà ở thế hệ 1 là 2575,20 và 2100,51g/con. Tương tự khối lượng cơ thể 24 tuần tuổi khối lượng cơ thể của gà LV4 ở thế hệ 5 cũng không có sự khác biệt so với khối lượng cơ thể ở thế hệ 1 với P > 0,05. Kết quả không khác biệt về khối lượng này do đàn gà cho ăn hạn chế để đảm bảo khả năng sinh sản sau này.
3.3. Khả năng sinh sản của gà LV4 qua các thế hệ

Kết quả theo dõi năng suất sinh sản gà LV4 qua 5 thế hệ được trình bày tại bảng 6.
Bảng 6: Tuổi đẻ, năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của gà LV4 qua các thế hệ

	Chỉ tiêu
	Thế hệ 1
	Thế hệ 2
	Thế hệ 3
	Thế hệ 4
	Thế hệ 5

	Tuổi đạt tỷ lệ đẻ 5% (ngày tuổi)
	177
	178
	174
	175
	177

	Tỷ lệ đẻ TB đến 68 tuần tuổi (%)
	51,01
	50,43
	50,30
	49,62
	49,36

	Năng suất trứng đến 68 tuần tuổi (quả/mái)
	158,31
	155,81
	156,42
	153,56
	151,62

	Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng (kg)
	2,83
	2,82
	2,87
	2,86
	2,92


Kết quả bảng 6 cho thấy tuổi đẻ 5% của gà LV4 qua các thế hệ tương đương nhau từ 174 – 178 ngày tuổi. Tỷ lệ đẻ trung bình đến 68 tuần tuổi của gà LV4 qua 5 thế hệ từ 51,01% ở thế hệ 1 giảm dần còn 49,36% ở thế hệ 5; tương tự năng suất trứng đến 68 tuần tuổi của gà LV4 qua 5 thế hệ cũng đạt cao nhất là 158,31 quả/mái và thấp nhất ở thế hệ 5 là 151,62 quả/mái. Như vậy có thể thấy rằng gà LV4 qua 5 thế hệ chọn lọc tăng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi thì tỷ lệ đẻ trung bình và năng suất trứng đến 68 tuần tuổi có xu hướng giảm nhẹ khi tăng khối lượng cơ thể. Tuy nhiên, sự khác biệt về tỷ lệ đẻ trung bình và năng suất trứng/mái đến 68 tuần tuổi của gà LV4 qua các thế hệ là không có ý nghĩa với P > 0,05. 

Kết quả theo dõi tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng của gà LV4 khi chọn lọc qua 5 thế hệ cho thấy có xu hướng tăng từ 2,83 - 2,92 kg và sự khác biệt này cũng không có ý nghĩa về mặt thống kê với P>0,05.

Nguyễn Quý Khiêm và cs., 2015 cho biết gà TN1 có các chỉ tiêu sinh sản ở 3 thế hệ là tương đương nhau. Cụ thể, gà TN1 có tuổi đẻ đạt 5% từ 169 -170 ngày tuổi. Năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn/10 trứng của gà TN1 ở thế hệ 3 đạt 150,06 quả/mái và 2,98 kg.

Gà RTP thế hệ 1 có tuổi đẻ 5% từ 178 -189 ngày tuổi, sớm hơn hế hệ xuất phát, đẻ sớm nhất là gà RTP4 và muộn nhất là gà RTP1. Thế hệ 1 năng suất trứng/mái/40 tuần đẻ của gà RTP1 đạt 105,10 quả, gà RTP2 đạt 110,50 quả, gà RTP3 đạt 138,08 quả, gà RTP4 đạt 164,48 quả. Tiêu tốn  thức ăn/10 trứng gà  RTP1: 4,7 kg, RTP2: 4,48 kg, RTP3: 3,59 kg, RTP4: 3,01 kg. Tiêu tốn thức ăn/10 trứng thấp nhất là gà RTP4 và cao nhất là gà RTP1 (Lê Thị Nga và cs., 2015).

Gà TP4 qua 5 thế hệ chọn lọc tăng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi có tuổi đạt tỷ lệ đẻ 5% là 169 – 185 ngày và năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi từ 165,97 – 166,87 quả (Phùng Đức Tiến và cs., 2017).

So sánh với các kết quả nghiên cứu này nhận thấy gà LV4 có năng suất trứng và tiêu tốn thức ăn/10 trứng giống đạt tương đương với gà dòng trống TN1 và thấp hơn so với gà TP4.
3.4. Chất lượng trứng của gà LV4 qua các thế hệ

Chất lượng trứng của gà LV4 được khảo sát tại thời điểm 38 tuần tuổi được thể hiện ở bảng 7.

Khối lượng trứng của gà LV4 có xu hướng tăng dần qua các thế hệ chọn lọc, thế hệ 1 khối lượng trứng là 52,3g/quả và thế hệ 5 khối lượng trứng tăng lên 57,0g/quả và sự khác biệt là có ý nghĩa với P < 0,05. 
Một số chỉ tiêu chất lượng trứng của gà LV4 là tương đối ổn định qua 5 thế hệ chọn lọc. Chỉ số hình thái trứng gà LV4 dao động từ 1,31 - 1,32; đơn vị Haugh đạt 81,11 - 89,29; chỉ số lòng đỏ đạt từ 0,43 - 0,46; chỉ số lòng trắng 0,086 - 0,094; tỷ lệ lòng đỏ 29,22 - 30,19%; tỷ lệ lòng trắng 58,73 - 59,53%; tỷ lệ vỏ 9,25 - 10,16%; độ dày vỏ trứng từ 0,32 - 0,35 mm. Nhìn chung các chỉ tiêu trên đều đạt chỉ tiêu chất lượng trứng tốt.

Bảng 7: Một số chỉ tiêu chất lượng trứng của gà LV4 qua các thế hệ

	Chỉ tiêu
	Thế hệ 1
	Thế hệ 2
	Thế hệ 3
	Thế hệ 4
	Thế hệ 5

	n (quả)
	60
	60
	60
	60
	60

	Khối lượng trứng (g)
	52,30a
	55,60b
	54,20ab
	55,90b
	57,00b

	Chỉ số hình thái
	1,32
	1,31
	1,32
	1,32
	1,31

	Đơn vị Haugh
	81,56
	81,11
	83,51
	89,29
	88,71

	Chỉ số lòng đỏ
	0,46
	0,44
	0,44
	0,45
	0,43

	Chỉ số lòng trắng
	0,086
	0,092
	0,090
	0,094
	0,093

	Tỷ lệ lòng đỏ (%)
	30,19
	29,51
	29,22
	29,68
	29,77

	Tỷ lệ lòng trắng (%)
	58,89
	59,53
	58,97
	58,73
	59,17

	Tỷ lệ vỏ (%)
	9,60
	9,25
	9,40
	9,52
	10,16

	Độ dày vỏ (mm)
	0,35
	0,34
	0,33
	0,32
	0,32


Ghi chú: Trong cùng 1 hàng, các giá trị mang các chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê với P<0,05

Phùng Đức Tiến và cs., 2017 cho biết gà TP4 có khối lượng trứng lúc tỷ lệ đẻ đạt 5% từ 51,03 - 51,87 g/quả và lúc tỷ lệ đẻ đạt 50% là từ 55,93 - 56,87 g/quả. 

Nguyễn Quý Khiêm và cs., 2015 cho biết gà TN1 có khối lượng trứng lúc tỷ lệ đẻ đạt 5% từ 53,91 - 54,13 g/quả và lúc tỷ lệ đẻ đạt 50% là từ 56,43 - 57,51 g/quả. 

Tác giả Ngô Thị Kim Cúc và cs., 2015 nghiên cứu trên giống gà Móng cho biết: khối lượng trứng lúc 38 tuần tuổi đạt từ 46,32 - 47,24 g/quả. Chỉ số hình dạng của trứng đạt 1,28 - 1,32. Chỉ số lòng đỏ và lòng trắng đạt lần lượt từ 0,44 - 0,46 và 0,07 - 0,08. Đơn vị Haugh từ 77,86 - 79,38. 

Chỉ số lòng đỏ của gà RSL ở 38 tuần tuổi là 0,46 (Nguyễn Bá Mùi và Phạm Kim Đăng, 2016), của gà F1 (Lương Phượng, Ri) và gà F1 (Ri,  Lương Phượng) có chỉ số lòng đỏ từ 0,43-0,44 (Hồ Xuân Tùng, 2008).

Độ dày của vỏ trứng gà RSL là 0,35 mm (Nguyễn Bá Mùi và Phạm Kim Đăng, 2016).

Theo Nguyễn Quý Khiêm (1996), gà Tam Hoàng và gà Goldline có độ dày vỏ trứng lần lượt là 0,34 - 0,37 và 0,35-0,38 mm.

Các kết quả trên cho thấy, gà LV4 qua các thế hệ có khối lượng trứng đạt tương đương so với các gà dòng trống TP4, TN1 và cao hơn so với các giống gà lông màu khác. Đồng thời, một số chỉ tiêu chất lượng trứng của gà LV4 tương đương so với các giống gà này.

3.5. Tỷ lệ trứng có phôi và ấp nở của gà LV4
Bắt đầu từ tuần đẻ thứ 2 và sau đó cứ mỗi 2 tuần kế tiếp trứng của gà LV4 được kiểm tra đánh giá tỷ lệ phôi và ấp nở. Kết quả theo dõi tỷ lệ trứng có phôi và ấp nở được thể hiện ở bảng 8.

Bảng 8: Một số chỉ tiêu ấp nở của trứng gà LV4 qua các thế hệ

	Chỉ tiêu
	Thế hệ 1
	Thế hệ 2
	Thế hệ 3
	Thế hệ 4
	Thế hệ 5

	Số lô ấp (lô)
	12
	12
	12
	12
	12

	Tổng số trứng ấp (quả)
	11500
	13200
	13000
	14100
	13800

	Số trứng có phôi (quả)
	11000
	12778
	12623
	13606
	13367

	Tỷ lệ phôi (%)
	95,65
	96,80 
	97,10
	96,50
	96,86

	Số gà nở (con)
	9650
	10852
	10745
	11596
	11385

	TL nở/số trứng có phôi (%)
	87,73
	84,93
	85,12
	85,23 
	85,17

	TL nở/tổng số trứng ấp (%)
	83,91
	82,21
	82,65
	82,24
	82,50

	Số gà con loại 1 (con)
	9380
	10362
	10456
	11352
	10968

	Tỷ lệ gà loại 1 (%)
	97,20
	95,48
	97,31
	97,90
	96,34


Kết quả bảng 8 cho thấy, tỷ lệ trứng có phôi của gà LV4 đạt cao từ 95,65 - 97,10%; tỷ lệ nở/trứng có phôi đạt 84,93 - 87,73%; tỷ lệ nở/tổng trứng vào ấp đạt 82,21 - 83,91%; tỷ lệ gà loại 1 đạt 95,48 - 97,90%. Tuy nhiên, tỷ lệ phôi và tỷ lệ nở/số trứng có phôi không có sự sai khác thống kê giữa các thế hệ (P>0,05).

Phùng Đức Tiến và cs., 2015 chọn lọc nâng cao năng suất gà dòng trống TP4 cho biết, tỷ lệ trứng có phôi qua 3 thế hệ từ 95,19-95,98%. 

Nguyễn Quý Khiêm và cs., 2015 cho biết gà TN1 tỷ lệ trứng có phôi đạt 95,05% và tỷ lệ nở gà loại 1/tổng trứng ấp đạt 81,27%.

Phùng Đức Tiến và cs., 2017 chọn lọc gà dòng trống TP4 từ thế hệ 4 đến thế hệ 8 cho biết, tỷ lệ trứng có phôi từ 95,19 – 96,01% và tỷ lệ gà nở loại 1/tổng trứng ấp đạt 79,23 – 80,26%.

Từ các kết quả trên có thể nhận thấy rằng, tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ gà nở loại 1 của gà dòng trống LV4 đạt cao hơn so với gà dòng trống TP4 và TN1. 

4. KẾT LUẬN

Qua 5 thế hệ chọn lọc định hướng nâng cao khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi, kết quả theo dõi khả năng sản xuất của gà LV4 như sau:

Tỷ lệ nuôi sống các giai đoạn tuổi cao, đạt 94,24 – 95,45% ở 24 tuần tuổi.
Khối lượng cơ thể 20 và 24 tuần tuổi của gà trống và mái ở thế hệ 5 lần lượt và tương ứng là 2628,40 - 2138,10 g/con và 2916,09 – 2442,05 g/con.

Năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi qua các thế hệ đạt 151,62 – 158,31 quả với tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng từ 2,82 - 2,92 kg.

Khối lượng trứng tăng dần qua các thế hệ, đến thế hệ 5 trung bình đạt 57,00 g/quả. Một số chỉ tiêu chất lượng trứng khác ổn định qua các thế hệ và đạt tiêu chuẩn chất lượng trứng tốt.

Tỷ lệ trứng có phôi đạt 95,65 - 97,10% và tỷ lệ gà nở/tổng số trứng ấp đạt 82,21 – 83,91%.
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